                    





                      KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ: QUÊ HƯƠNG – ĐẤT NƯỚC – BÁC HỒ
Thực hiện trong 3 tuần: ( Từ tuần 33 đến tuần 35 )
Từ ngày28/4 /2025 đến ngày 16/5/2023
	Mục tiêu các lĩnh vực phát triển
	Nội dung 
	Hoạt động 

	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	MT 14. Trẻ biết kiểm soát được vận động:
+ Đi trên vạch kẻ thẳng trên sàn


	+ Đi trên vạch kẻ thẳng trên sàn

	-HĐH + Đi trên vạch kẻ thẳng trên sàn


	MT 15. Trẻ biết phối hợp tay - mắt trong vận động.
+ Chuyền, bắt bóng qua đầu. 

	+ Chuyền, bắt bóng qua đầu. 

	-HĐH: 
    + Chuyền, bắt bóng qua đầu. 


	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	MT 23. Trẻ biết phân loại các đối tượng theo một hoặc hai dấu hiệu
	Trò chuyện sáng theo phương pháp unis chủ đề: Bác Hồ với các cháu thiếu nhi
	HĐH: Trò chuyện sáng theo phương pháp unis chủ đề: Bác Hồ với các cháu thiếu nhi

	MT 29. Trẻ biết đếm trên đối tượng trong phạm vi 5
	- Ôn số lượng trong phạm vi 5
	-HĐH: - Ôn số lượng trong phạm vi 5

	MT 37. Trẻ chỉ ra các điểm giống và khác nhau giữa hai hình (Tròn và hình vuông, tam giác và chữ nhật…).
	Ôn. Nhận biết Phân biệt các hình phẳng
	-HĐMLMN:
 Ôn Nhận biết Phân biệt các hình phẳng

	MT 48. Trẻ biết kể tên và  nói  đặc  điểm  của  một số ngày lễ hội: ngày 19/5 sinh nhật Bác Hồ kính yêu
	Trẻ biết một số ngày lễ trong năm như: ngày 19/5 sinh nhật Bác Hồ kính yêu

	HĐ hàng ngày: Cô trò chuyện :Ngày 19/5 sinh nhật Bác Hồ kính yêu

	MT 49. Trẻ kể  tên  một vài  danh lam,  thắng cảnh  ở địa phương: - Đặc điểm nổi bật của một số di tích lịch sử, danh lam, thắng cảnh của quê hương: Đền Cuông, Quê Bác, Quảng trường Hồ Chí Minh, Cửa Lò
	+ Đất nước Việt Nam 
 
 
	HĐH:KPXH:
+ Đất nước Việt Nam 


	                                 LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	MT55. Trẻ  sử dụng được các loại câu đơn, câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định.
	- Nghe, hiểu nội dung các câu đơn, câu ghép, câu mở rộng, câu phức trong giao tiếp hằng ngày.
- Bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân bằng các câu đơn, câu ghép.
	- HĐ đón, trả trẻ hàng ngày


	MT 57. Trẻ đọc thuộc một số bài thơ.
	Thơ:
+ Bác Hồ của em

	`-HĐH:Thơ 
-Bác Hồ của em.


	58. Trẻ có khả năng kể chuyện có mở đầu, kết thúc.
	- Kể lại truyện đã được nghe: Truyện “Sự tích Hồ Gươm”.
	`-HĐH: 
+Truyện : Sự tích hồ gươm


	MT 62. Trẻ biết chọn sách để xem.
	- Xem và nghe đọc các loại sách khác nhau.
- Làm quen với cách sử dụng sách, cách đọc sách.
- “ Đọc” chuyện qua sách/tranh vẽ.
- Làm quen với cách đọc sách (Hướng đọc: Từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, đọc ngắt nghỉ sau các dấu)
-  Phân biệt phần mở đầu, kết thúc của sách.
- Có ý thức giữ gìn, bảo vệ sách.
	-HĐMLMN:
-HĐCCG: khi trẻ chơi góc thư viện và sách.

	MT 64.  Trẻ biết cầm sách đúng chiều và giở từng trang để xem tranh ảnh. “Đọc” sách theo tranh minh họa (Đọc vẹt).
	
	

	MT 66. Trẻ biết sử dụng ký hiệu để viết tên, làm vé tàu, thiệp chúc mừng…..
	- Nhận dạng chữ cái, tập tô, tập đồ các nét chữ.
	-HĐMLMN:


	 
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG XÃ HỘI

	MT 69. Trẻ biết tự chọn đồ chơi, trò chơi theo ý thích.
	- Tự  chọn  đồ chơi và chơi theo ý của mình.
	-HĐCCG: 
-Chơi ngoài trời:

	MT70. Trẻ biết cố gắng hoàn thành công việc được giao (Trực nhật, dọn đồ chơi).
	- Vui vẻ và nhận công việc được giao mà không lưỡng lự hoặc tìm cách từ chối.
- Nhanh chóng triển khai công việc.
- Không tỏ ra chán nản, phân tán trong quá trình thực hiện hoặc không bỏ dở công việc.
	-HĐCCG: 
-Chơi ngoài trời:
-HĐMLMN:


	MT 73. Trẻ nhận ra được hình ảnh Bác Hồ, lăng Bác Hồ
	1. Kính yêu Bác Hồ được thể hiện qua hành động, qua  các hoạt động hàng ngày.
	-Hđ mọi lúc ,mọi nơi:
- HĐ chơi:Khi chơi góc trẻ biết lăng Bác..

	MT 74. Trẻ thể hiện tình cảm đối với Bác Hồ qua hát, đọc thơ, cùng cô kể chuyện về Bác Hồ.
	

	- HĐ đón, trả trẻ
-Hđ mọi lúc ,mọi nơi

	MT 75. Trẻ biết một vài cảnh đẹp, lễ hội của quê hương, đất nước .
	- Quan tâm đến di tích lịch sử, cảnh đẹp, lễ hội của quê hương, đất nước.
	- HĐ hàng ngày:Cô trò chuyện cùng trẻ về các cảnh đẹp,lễ hội...

	MT 82. Trẻ biết bỏ rác đúng nơi quy định
	- Giữ gìn vệ sinh môi trường chung. 
	- HĐ hàng ngày:

	                                      LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ 

	MT 86. Trẻ chú ý nghe thích thú (Hát, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư theo bài hát, bản nhạc chủ đề quê hương-đất nước-Bác Hồ.

	- Nghe và nhận ra các  loại nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca) thông qua các bài hát:Ai về Diễn Châu,Từ rừng xanh cháu về thăm lăng Bác.
	- HĐ học:
+ Nghe cô hát bài hát “
Ai về Diễn Châu, Từ rừng xanh cháu về thăm lăng Bác


	MT 88. Trẻ hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ thông qua các bài hát chủ điểm quê hương-đất nước-Bác Hồ.
	- Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát:
-Quê hương tươi đẹp.
	- HĐ học:Dạy hát
+ Quê hương tươi đẹp(TT)


	MT 89. Trẻ biết vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc với các hình thức vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, múa.
	+ VĐMH: Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ.
+ BDVN: Quê hương tươi đẹp, Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ
NH: Từ rừng xanh cháu về thăm lăng Bác
-TCAN: Nhảy cha cha cha
	- HĐ học:
+ VĐMH: Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ.
+ BDVN: Quê hương tươi đẹp, Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ
NH: Từ rừng xanh cháu về thăm lăng Bác
-TCAN: Nhảy cha cha cha


	 MT 92. Trẻ biết cắt theo đường thẳng, đường cong…và dán thành sản phẩm có màu sắc, bố cục.
	- Sử dụng các kỹ năng cắt và dán để thực hiện:cắt và dán lá cờ tổ quốc.
	- HĐ học:
-Cắt và dán lá cờ tổ quốc(mẫu).


	MT 94. Trẻ biết phối hợp các kỹ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc khác nhau.
	Sử dụng các kỹ năng để:Trang trí ảnh Bác.
	- HĐ học:
-Trang trí ảnh Bác(ĐT)



	MT 95. Trẻ nhận xét được các sản phẩm tạo hình về màu sắc, đường nét, hình dáng.
	- Nhận xét sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng/ đường nét.
	- HĐ hàng ngày:





































               KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH:DIỄN ĐỒNG QUÊ EM (1 tuần)
Thời gian thực hiện:  Từ ngày 28/4/2025 - 02/5/2025
	Nội dung
	Thứ 2

	Thứ 3

	Thứ 4

	Thứ 5

	Thứ 6


	- Đón trẻ
-Chơi tự chọn
- TDS
	- Cô đi sớm vệ sinh trong và ngoài lớp sạch sẽ, chuẩn bị đồ dùng , đồ chơi cho các hoạt động, nhắc trẻ biết chào hỏi, cất đồ dùng cá nhân.
- Trẻ tự chơi theo ý thích của mình.
- Thứ 2,4,6 tập với đĩa nhạc bài “Yêu Hà Nội”.Thứ 3,5 tập theo nhịp hô.

	


Hoạt 
động
 học

	LVPTTC:PTVĐ:Đề tài:VĐCB: Đi trên vạch kẻ thẳng trên sàn
TCVĐ:
Nhảy vào nhảy ra

	LVPTThẩm mỹ:Đề tài:
DH: Quê hương tươi đẹp (TT)
  NH: Ai về Diễn Châu. (KH)
TC: Ai nhanh chân(KH)
	 
NGHỈ 30/4
	
NGHỈ 30/4
	
NGHỈ BÙ

	Chơi
,hoạt động ở các góc

	Góc đóng vai: Gia đình, cô giáo, bán hàng, bác sĩ.
Góc xây dựng: - Xây ủy ban nhân dân Xã Diễn Đồng . 
Lắp ghép đồ chơi từ các hình khối.
Góc khoa học - toán:- Chơi lô tô, gắn hình ảnh,đếm đối tượng trong phạm vi 10.So sánh thêm bớt trong phạm vi 10
Góc âm nhạc- tạo hình: -  Vẽ, xé cắt dán, gấp làm hoa, làm trang làng quê. Hát các bài hát, kể chuyện về quê hương- Bác Hồ.
Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.

	Chơi ngoài trời

	Hoạt động có mục đích: Quan sát phong cảnh xung quanh trường,Cánh đồng lúa ,cây xoài, vật chìm vật nổi
Hoạt động thay thế: Kéo co mo cau
Trò chơi vận động: Kéo co, lộn cầu vồng, bịt mắt bắt dê,Mèo đuổi chuột.
Chơi tự do: Cô bao quát trẻ.

	Ăn ,ngủ
	-Nhắc trẻ mời cô ,mời bạn trước khi ăn
-Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh...

	
Hoạt động chiều
	-Cho trẻ làm tranh làng quê
-Chơi theo ý thích, 
-VS-TT
	- Thực hiện
 vở chủ đề 
(3,5).
- Chơi theo ý
 thích 
-VS-TT
	
	
	
.


                  KẾ HOẠCH  CHỦ ĐỀ NHÁNH: ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM (1 tuần)
Thời gian thực hiện:  Từ ngày 05/5/2025 - 09/5/2025
	Nội dung
	    Thứ 2

	     Thứ 3

	      Thứ 4

	           Thứ 5

	    Thứ 6


	- Đón trẻ
-Chơi tự 
chọn
- TDS
	- Cô đi sớm vệ sinh trong và ngoài lớp sạch sẽ, chuẩn bị đồ dùng , đồ chơi cho các 
hoạt động, nhắc trẻ biết chào hỏi, cất đồ dùng cá nhân.
- Trẻ tự chơi theo ý thích của mình.
- Thứ 2,4,6 tập với đĩa nhạc bài “Yêu Hà Nội”.Thứ 3,5 tập theo nhịp hô

	


Hoạt 
động
 học

	LVPTNT
 KPXH: 
Đề tài :
 Đất nước 
Việt Nam

 

	LVPTNN: 
Truyện:  
Đề tài :Sự
 tích Hồ 
Gươm..
-VS, trả trẻ
	LVPNT
Toán: Ôn số lượng trong phạm vi 5

	LVPTTM: 
Tạo hình:
Đề tài :
Cắt và dán 
lá 
cờ tổ quốc
(mẫu)
	LVPTTM :Âm 
Nhac Đề tài:VĐMH :
Đêm qua em mơ gặp Bác 
Hồ
NH :Từ rừng xanh
 cháu về thăm lăng bác
TC :Nghe nhạc đoán
 tên bài hát

	Chơi
,hoạt động ở các góc






	Góc đóng vai: Nấu ăn, cửa hàng bán quà lưu niệm, bán tranh ảnh, bác sĩ.
Góc xây dựng-lắp ghép: - Xây lăng Bác Hồ. 
Lắp ghép hàng rào, hình cây hoa.
Góc khoa học - toán:- Chơi lô tô, sắp xếp tương ứng.... 
Xem tranh ảnh, làm album về chủ đề.Phân biệt hình tròn với hình vuông,tam giác 
với hình chữ nhật.
Góc âm nhạc- tạo hình:  Vẽ, nặn, xé dán hoa, làm khung ảnh… Hát múa đọc 
thơ kể chuyện về quê hương- Bác Hồ.
Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.

	
Chơi 
ngoài trời
	Hoạt động có mục đích: Vật chìm vật nổi ,cây hoa sam,cây xoài, cây hoa dâm bụt.
Hoạt động thay thế: Đồng diễn thể dục “ Việt Nam ơi”
Trò chơi vận động: Kéo co, lộn cầu vồng, bịt mắt bắt dê,cáo và thỏ.
Chơi tự do: Cô bao quát trẻ.

	Ăn ,ngủ
	-Nhắc trẻ mời cô ,mời bạn trước khi ăn
-Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh...

	
Hoạt 
động chiều
	-Cho trẻ nghe 
một số bài hát
 về đất nước  
Việt Nam.
-Chơi tự chọn 
ở các góc.
-VS,trả trẻ.
	. - Thực hiện
 vở chủ đề 
(tr 8,9 ).
- Chơi các góc
-VS,trả trẻ
	SHCM
	- Thực hiện
 vở chủ đề 
[bookmark: _GoBack](tr 10 ,11).
- Chơi các góc
-VS,trả trẻ - 
	*Vệ sinh trường,
 lớp
*Vệ sinh tay,mặt
*Nêu gương cuối 
tuần,trả trẻ.


KẾ HOẠCH  CHỦ ĐỀ NHÁNH: BÁC HỒ VỚI CÁC CHÁU THIẾU NHI        (1 tuần)  Thời gian thực hiện:  Từ ngày 12/5/2024 - 16/5/2025
	Nội dung
	Thứ 2

	Thứ 3

	Thứ 4

	Thứ 5

	Thứ 6


	- Đón trẻ
-Chơi tự chọn
- TDS
	- Cô đi sớm vệ sinh trong và ngoài lớp sạch sẽ, chuẩn bị đồ dùng , đồ chơi cho các hoạt động, nhắc trẻ biết chào hỏi, cất đồ dùng cá nhân.
- Trẻ tự chơi theo ý thích của mình.
- Thứ 2,4,6 tập với đĩa nhạc bài “Yêu Hà Nội”.Thứ 3,5 tập theo nhịp hô.

	


Hoạt 
động
 học

	T/C SÁNG THEO PHƯƠNG PHÁP UNIS: Chủ Đề :Bác Hồ với các cháu thiếu nhi
	LVPT thể chất:PTVĐ:Đề tài:
VĐCB: Chuyền bắt bóng qua đầu  
TC: Mèo đuổi chuột

	LVPT  ngôn ngữ:
Thơ:Đề tài: Bác Hồ của em.

	LVPTTM
 Tạo hình: Đề tài:
Trang trí ảnh Bác(ĐT)
	LVPTTM:BDVN:
Quê hương tươi đẹp, Em mơ gặp Bác Hồ... (TT)
NH:Từ rừng
 xanh cháu về thăm Bác
TC N: Nhảy cha cha 
Cha

	Chơi
,hoạt động ở các góc
	Góc đóng vai: Nấu ăn, bán quà lưu niệm, bác sĩ.
Góc xây dựng- lắp ghép: - Xây lăng Bác Hồ. 
Lắp ghép ô tô, xếp ô tô từ các hình khối.
Góc khoa học - toán:- Chơi lô tô, xem tranh ảnh về Bác Hồ, làm album,Trẻ biết  phân biệt được các hình ( Hình vuông hình tròn hình tam giác hình chữ nhật .
Góc âm nhạc- tạo hình: - Vẽ, xé dán, tô màu cờ Tổ quốc, dán hoa trang trí sinh nhật Bác. Hát các bài hát, kể chuyện về Bác Hồ.
Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.

	Chơi ngoài trời


	Hoạt động có mục đích: Vật chìm vật nổi,tan và không tan,cây hoa sam,cây xoài.
Hoạt động thay thế: Làm quà tặng sinh nhật bác.
Trò chơi vận động: Kéo co, lộn cầu vồng, bịt mắt bắt dê,cáo và thỏ..
Chơi tự do: Cô bao quát trẻ.

	Ăn ,ngủ
	-Nhắc trẻ mời cô ,mời bạn trước khi ăn
-Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh...

	
Hoạt động chiều
	LQT CM: Hãy bắt chước.
- Chơi tự chọn ở các góc. 
-VS,trả trẻ
	-Cho trẻ nghe một số bài hát về Bác Hồ.
- Chơi tự chọn ở các góc.-VS,trả trẻ
	- Thực hiện
 vở chủ đề 
(tr 12,13).
- Chơi các góc
-VS,trả trẻ
	 -Cho trẻ làm quà sn bác
- Chơi tự chọn ở các góc.
-Vs,trả trẻ
	-Vệ sinh trường, lớp
-Vệ sinh tay,mặt
- Nêu gương cuối tuần,trả trẻ.



